
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A14
TIẾNG ANH - ĐẠI TRÀ

GVCN: NGUYỄN THỊ HỒNG THẮNG

STT MÃ HỌC SINH HỌ ĐỆM TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH TỔ HỢP

1 0118200682 NGUYỄN CHÚC AN Nữ 02/10/2011 TH3

2 0117930301 ĐỖ QUỲNH ANH Nữ 21/12/2011 TH3

3 0169242699 NGUYỄN HÀ ANH Nữ 19/10/2011 TH3

4 0117930285 NGUYỄN HOÀNG ANH Nam 28/08/2011 TH3

5 0117707889 TẠ MINH ANH Nữ 05/08/2011 TH3

6 0118175956 TẠ HỒNG ÁNH Nữ 04/03/2011 TH3

7 0117753715 TRẦN GIA BẢO Nam 18/07/2011 TH3

8 0118023410 NGUYỄN THANH BÌNH Nữ 06/07/2011 TH3

9 0130486221 NGUYỄN KHÁNH CHI Nữ 11/05/2011 TH3

10 0118233389 TRẦN DIỆP CHI Nữ 29/06/2011 TH3

11 0133754058 TÀO MINH CHÍ Nam 25/09/2011 TH3

12 0169379186 TRƯƠNG ĐỨC DŨNG Nam 21/02/2011 TH3

13 0169295440 NGUYỄN SỸ MINH ĐỨC Nam 17/09/2011 TH3

14 0169053194 LÊ NGÂN HÀ Nữ 18/01/2011 TH3

15 0169242790 TẠ KHÁNH HÀ Nữ 04/12/2011 TH3

16 0133151242 NGUYỄN THANH HẢI Nữ 17/08/2011 TH3

17 0118187142 PHẠM NGUYỄN KHÁNH HUY Nam 08/11/2011 TH3

18 0131595309 TRẦN ĐỨC KIÊN Nam 21/06/2011 TH3

19 0169242841 NGUYỄN BẢO KHÁNH Nữ 28/05/2011 TH3

20 0118519824 NGUYỄN THANH KHOA Nam 13/08/2011 TH3

21 0169242851 HOÀNG MINH KHÔI Nam 07/06/2011 TH3

22 0118519803 NGUYỄN THẠC MINH KHÔI Nam 04/10/2011 TH3

23 0131616163 NGUYỄN MAI LAN Nữ 07/08/2011 TH3

24 0117929494 HÀ TÙNG LÂM Nam 07/06/2011 TH3

25 0169145579 HOÀNG TÙNG LÂM Nam 18/07/2011 TH3

26 0118470623 LÊ TRẦN UYÊN LINH Nữ 18/09/2011 TH3

27 0118087646 NGUYỄN THẢO LINH Nữ 16/05/2011 TH3

28 0118434936 NGUYỄN THẢO LINH Nữ 25/06/2011 TH3

29 0169242884 PHẠM VŨ HÀ LINH Nữ 07/08/2011 TH3

30 0118453956 TRẦN GIA LY Nữ 17/10/2011 TH3

31 0169242891 VŨ PHƯƠNG MAI Nữ 04/10/2011 TH3

32 0133562025 ĐẶNG TUẤN MINH Nam 02/06/2011 TH3

33 0117929512 NGUYỄN THU MINH Nữ 16/12/2011 TH3

34 0118470669 NGUYỄN PHƯƠNG NGA Nữ 04/10/2011 TH3

35 0118233462 TRẦN KHÁNH NGÂN Nữ 12/04/2011 TH3

36 0118476138 ĐINH THỊ KHÁNH NGỌC Nữ 24/04/2011 TH3

37 0118445875 NGUYỄN HOÀNG NHI Nữ 18/09/2011 TH3

38 0118107115 NGUYỄN MAI PHƯƠNG Nữ 14/03/2011 TH3

39 0117783048 NGUYỄN TUẤN QUANG Nam 14/04/2011 TH3

40 0118442601 NGUYỄN ANH QUÂN Nam 04/02/2011 TH3

41 0118233117 NGUYỄN HẢI SƠN Nam 17/02/2011 TH3

42 0133754075 TÀO MINH THÀNH Nam 25/09/2011 TH3

43 0117736093 ĐÀM BẢO TRANG Nữ 14/07/2011 TH3

44 0118208830 BÙI THỊ BẢO TRÂM Nữ 17/10/2011 TH3

45 0118250259 NGUYỄN THANH VÂN Nữ 01/04/2011 TH3
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